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ẢNH HƯỞNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA LÍNH ĐÁNH THUÊ  

ĐỐI VỚI QUYỀN TỰ QUYẾT CỦA CÁC DÂN TỘC  

Các hoạt động đánh thuê là trái với các nguyên tắc cơ bản của luật 

quốc tế.. .  và cản trở nghiêm trọng quá trình tự quyết của các dân tộc.  

(Nghị quyết 1987/16 của Uỷ ban Quyền con người  

chỉ định báo cáo viên đặc biệt về vấn  đề lính đánh 

thuê) 

 

Giới thiệu  

Hơn 20 năm qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an, ECOSOC và Uỷ 

ban Quyền con người đã thông qua hàng trăm nghị quyết lên án các hoạt động đánh 

thuê và những người sử dụng lính đánh thuê. Một dấu mốc quan trọng đạt  được vào 

năm 1989 là việc Đại hội đồng thông qua Công ước về chống việc tuyển mộ, sử dụng, 

tài trợ và đào tạo lính đánh thuê
(1)

. Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU) đã tích cực 

thông qua nhiều nghị quyết về vấn đề này và năm 1977 đã thông qua Công ước của 

OAU về xóa bỏ việc sử dụng lính đánh thuê ở châu Phi
(2)

. 

Vấn đề lính đánh thuê trở thành chủ đề nổi bật trên các diễn đàn quốc tế 

kể từ khi Hiến chương năm 1945 của Liên hợp quốc được  thông qua, khi 

việc sử dụng lính đánh thuê làm nảy sinh các vấn đề cơ bản thu hút sự chú 

ý cộng đồng quốc tế, đó là: bình đẳng chủ quyền, độc lập về chính tr ị và 

toàn vẹn lãnh thổ của các nhà nước, không sử dụng vũ lực trong các quan 

hệ quốc tế, quyền tự quyết của các dân tộc, Quyền con người, và cách ứng 

xử trong những tình huống xung đột vũ trang hoặc bạo lực có tổ chức. Bởi 

vậy, vấn đề này đụng chạm đến sự nhạy cảm của các quốc gia ở nhiều cấp 

                                         
(1)

 Công ước được đưa vào phần Phụ lục của tài liệu này, tuy nhiên, do đã có nhiều cuốn tập hợp các văn kiện 

quốc tế về quyền con người chứa đựng văn kiện đó nên chúng tôi không đăng lại ở đây (BD).  
(2)

 Tương tự như trên. 



độ khác nhau, không loại trừ khu vực nào của thế giới.  

Vấn đề lính đánh thuê cũng là mối quan tâm của các phương t iện truyền 

thông và nhận thức về vấn đề này còn nhiều sai lầm mang tính phổ biến.  

Tài liệu chuyên đề này giới thiệu khái quát về hiện tượng l ính đánh thuê,  

trong đó tập trung vào sự ảnh hưởng của nó đối với quyền tự quyết của các 

dân tộc, và xem xét những nỗ lực để luật  quốc tế có thể điều chỉnh các hoạt 

động của lính đánh thuê.  

I.  Hiện tượng lính đánh thuê  

A. Quyền tự quyết dân tộc là gì?  

Điều 1 Hiến chương Liên hợp quốc quy định rằng một trong những mục 

đích của Liên hợp quốc là “phát triển các mối quan hệ thân thiện giữa các 

quốc gia dựa trên sự tôn trọng nguyên tắc về các quyền bình đẳng và tự 

quyết của các dân tộc”. Năm 1966, nguyên tắc này đã đ ược  ghi nhận là một 

Quyền con người trong Điều 1 của hai Công ước quốc tế về Quyền con 

người năm 1966
(2 a )

.  Phạm vi cụ thể và tính chất của quyền tự quyết của các 

dân tộc hiện vẫn là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận, cả về mặt khoa học 

và chính tr ị,  nhưng ý nghĩa của nó trong bối cảnh của các hoạt động đánh 

thuê đã được  Đại hội đồng Liên hợp quốc và Uỷ ban Quyền con người xác 

định rõ trong các nghị quyết về Tuyên ngôn năm 1970 về các nguyên tắc 

của luật quốc tế liên quan đến các mối quan hệ và hợp tác thân thiện giữa 

các quốc gia .  Bản Tuyên ngôn này được  thông qua mà không có phiếu 

chống nào, bởi vậy có giá trị đặc biệt .  Liên quan đến nguyên tắc về các 

quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc, Tuyên ngôn quy định rằng: 

“. . . tất cả các dân tộc có quyền tự do quyết định thể chế chính trị và theo 

đuổi sự phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của dân tộc mình mà không có 

sự can thiệp từ bên ngoài, và tất cả các quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng 

quyền này phù hợp với các quy định của Hiến chương ”
(3 )

.  

B. Lính đánh thuê là gì?  

Việc sử dụng lính đánh thuê diễn ra ở mọi khu vực trên thế giới. Lính 

đánh thuê xuất thân từ nhiều nước và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà những 

người sử dụng họ phái đến. Mặc dù về cơ bản nghề nghiệp của họ gắn với 

lục địa châu Phi, nhưng trong những năm gần đây, lính đánh thuê đã xuất 

hiện ở nhiều khu vực như châu Á, vùng Ban Căng, Cáp -ca, Trung Mỹ và 

                                         
(2a)

 Cả hai công ước (ICCPR, ICESCR) được đưa vào phần Phụ lục của tài liệu này, tuy nhiên, do đã có nhiều 

cuốn tập hợp các văn kiện quốc tế về quyền con người chứa đựng văn kiện đó nên chúng tôi không đăng lại ở 

đây (BD). 
(3)

 Nghị quyết 2625(XXV), phụ lục, ngày 24/10/1970 của Đại hội đồng. 



Nam Phi.  

Có nhiều nỗ lực đưa ra để định nghĩa lính đánh thuê dưới góc độ pháp 

lý (xem chương II, mục A), nhưng ở mức độ chung nhất có thể hiểu lính 

đánh thuê là những người lính để cho thuê. Thay vì chiến đấu vì đất nước 

mình, họ được  yêu cầu phục vụ các chính phủ và các nhóm ở các nước khác 

để nhận tiền. Nhiều “soldiers of furtune”
(4 )

 khẳng định họ chiến đấu không 

vì động cơ lợi nhuận mà vì những mục tiêu khác như lòng vị tha, các mục 

đích lý tưởng hay tôn giáo, nhưng thực tế họ vẫn là những người đ ược  thuê 

- vì một khoản thù lao - để chiến đấu hoặc tiến hành tấn công một nước 

hoặc trong những cuộc xung đột không phải ở nước mình.  

Bối cảnh lịch sử  

Lính đánh thuê không phải là hiện tượng mới mà đã tồn tại  dưới nhiều 

hình thức khác nhau từ thời xa xưa. Hình ảnh của họ không phải ở thời 

điểm nào cũng xấu xa như trong những tuyên bố gần đây của cộng đồng 

quốc tế - sự thay đổi không chỉ  bắt nguồn về quan niệm của dư luận hay 

quốc tế và việc Hiến chương của Liên hợp quốc ngăn cấm việc phát động 

chiến tranh, mà còn bởi vì có sự đa dạng trong nhận thức về vấn đề như thế 

nào có thể bị coi là các hành vi phạm tội.  

Những thay đổi về thái độ đối với lính đánh thuê có xu hướng xảy ra đồng thời với 

những thay đổi về hình thức cai trị và tổ chức xã hội và với những nguyên tắc điều chỉnh 

các mối quan hệ giữa các nước có chủ quyền. Vào những thế kỷ 12 và 13, quân đội của các 

vua chúa phong kiến khi tham gia các cuộc chiến tranh vệ quốc hoặc xâm lăng nói chung 

đều bao gồm hoặc có sự bổ sung nguồn nhân lực từ những người lính đánh thuê. Với sự ra 

đời của nguyên tắc quân chủ ở các thế kỷ 15 và 16, các triều đại vua chúa và quý tộc đã 

dựa vào những người lính đánh thuê để củng cố nhà nước. Vào những thế kỷ 17 và 18, sự 

ra đời của chủ nghĩa dân tộc đã dẫn đến việc hình thành những lực lượng quân đội là công 

dân của Nhà nước, và bởi vậy những người lính đánh thuê trở lên không còn cần thiết nữa. 

Hơn nữa, với sự ra đời của luật về sự trung lập, một nước mà miễn cưỡng bị lôi kéo vào 

những cuộc xung đột với các nước khác có nghĩa vụ phải ngăn cản các công dân của mình 

trợ giúp cho các bên tham chiến. Kết quả là các hoạt động của lính đánh thuê bắt đầu bị 

phản đối, thái độ phản đối này sau đó được ủng hộ thêm bởi việc thông qua Hiến chương 

của Liên hợp quốc đề cập đến việc tiến hành chiến tranh bất hợp pháp.
(5)

 

Vai trò mới của l ính đánh thuê xuất hiện tron g bối cảnh phi thực dân 

hóa vào những năm 1960 khi họ đ ược  thuê để chiến đấu chống lại các 

phong trào giải phóng dân tộc và cản trở việc thực hiện quyền tự quyết của 

                                         
(4)

 Tên khác của lính đánh thuê, đề cập đến những người lính tự coi mình là đánh thuê không vì mục đích tiền 

bạc mà vì các mục tiêu cao cả (BD). 
(5)

 Điều 2, đoạn 4 của Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945. 



các dân tộc còn nằm dưới sự thống trị  của thực dân. Lính đánh thuê cũng 

được sử dụng ở giai  đoạn sau khi các nước đó giành được độc lập, để làm 

mất ổn định các chính phủ mới. Thông thường trong trường hợp này lính 

đánh thuê chiến đấu cùng với các nhóm vũ trang đối lập và được gọi là 

đồng minh. Những thực tế này được cho là không thể chấp nhận đ ược và bị  

lên án rộng rãi bởi các tổ chức của Liên hợp quốc.  

Giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh đã chứng kiến sự xuất hiện trở lại  của 

các nhóm lính đánh thuê mới và các loại hoạt động đánh thuê mới. Các 

cuộc xung đột được kích động bởi sự trỗi dậy của chủ ngh ĩa dân tộc cực 

đoan và sự thiếu khoan dung về tôn giáo và dân tộc. Hơn nữa, sự giảm đi 

những bất đồng tư tưởng đã làm giảm mối lo ngại của các cường quốc khi 

mở rộng ảnh hưởng ra ngoài lãnh thổ và bởi vậy các cường quốc sẵn sàng 

gia tăng các hoạt động ở bên ngoài, đặc biệt là l iên quan đến các lực lượng 

quân sự. Điều này đã t iếp thêm sức sống cho thị trường của dịch vụ lính 

đánh thuê. Một hiện tượng mới và sôi động là các lực lượng an ninh tư 

nhân và các công ty trợ giúp quân sự đã chuyển nhượng nhiều loại dịch vụ 

an ninh. Trong lúc một số những dịch vụ này không bị phản đối, ví dụ như 

các dịch vụ bảo vệ cho các khu nhà tư nhân hay công sở, thì các dịch vụ 

khác có thể liên quan đến việc thuê các lực lượng quân sự chuyên nghiệp 

để tham gia chiến đấu nhân danh  khách hàng.  

Ai sử dụng lính đánh thuê và tại sao?  

Lính đánh thuê được chuẩn bị để chiến đấu cho một bên vì bất cứ lý do 

gì  và có thể được tuyển mộ bởi các chính phủ, các nhóm đối lập, các phong 

trào kháng chiến trong nước hoặc các tổ chức tội phạm. Lính đ ánh thuê 

ngày càng có liên hệ với các nhóm buôn bán ma túy, vũ khí, khoáng sản và 

buôn người.  

Lính đánh thuê về cơ bản là một lực lượng chiến đấu có hiệu suất quân 

sự lớn hơn so với các lực lượng quân sự chính quy - và là lực lượng không 

bị ràng buộc hay giới hạn bởi các nguyên tắc của luật quốc tế, kể cả liên 

quan đến luật quốc tế về quyền con người và Luật Nhân đạo quốc tế. Điều 

này là “tài sản” giá trị đối với sự vô nguyên tắc, bởi vì các lực lượng chính 

quy không được thực hiện các mệnh lệnh trái với Lu ật Nhân đạo quốc tế.  

Các nước và các lực lượng khác sử dụng lính đánh thuê nhằm bảo toàn tính 

mạng lực lượng của mình, khai thác t ính chuyên nghiệp quân sự, hiệu quả,  

kinh nghiệm, sự thiếu kiềm chế của lính đánh thuê và che đậy sự dính líu 

của họ vào các cuộc xung đột.  

Một số yếu tố được  nhận biết cho thấy xu hướng thu hút lính đánh thuê 



từ một nước hay khu vực
( 6 )

.  Xung đột vũ trang,  cả nội chiến và có tính chất 

quốc tế, là yếu tố cơ bản,  nhưng còn những yếu tố liên quan bao gồm sự 

bất ổn định về chính trị,  kinh tế và những lợi ích của bên thứ ba. Sự bất ổn 

định chính trị trong thời gian dài thúc đẩy sự xuất hiện các nhóm vũ trang 

đối lập, khiến cho các đảng phái chính trị và các lực lượng  vũ trang có xu 

hướng thiên về sử dụng các biện pháp quân sự để giải quyết tranh chấp. S ự  

bất ổn chính trị  cũng hối thúc các nhà lãnh đạo không vững vàng tuyển 

dụng các lực lượng quân sự để bảo vệ mình. Những yếu tố này trở lên tồi tệ 

hơn bởi sự theo đuổi các chính sách phân biệt chủng tộc làm gia tăng sự 

chia rẽ giữa các nhóm. Trên phương diện kinh tế, sự bất ổn về tài chính và 

nghèo đói, cả ở những nước thuê lính đánh thuê và những nước có lính 

đánh thuê, đã kích động bạo động xã hội, đặc biệt là trong gi ới trẻ, và làm 

cho việc tham gia lính đánh thuê trở thành sự lựa chọn có tính hấp dẫn.  

Những yếu tố khác liên quan đến một số lý do kinh tế, bao gồm việc những 

người trong lực lượng quân sự tự cho là bị thất nghiệp do kết quả của việc 

giải ngũ và giảm quy mô các lực lượng vũ trang của quốc gia. Lợi ích của 

bên thứ ba thường thể hiện một cách nổi bật, đặc biệt là dưới góc độ tài  

chính. Kinh doanh lính đánh thuê là hoạt động sinh lợi cho cả những người 

tuyển mộ, những người cung cấp nhân lực, và kể cả các nhà  lãnh đạo quân 

sự, tất cả những người này đều được  hưởng lợi từ việc kéo dài xung đột.  

Các công ty xuyên quốc gia, đặc biệt là những công ty liên quan đến khai 

thác các nguồn tài nguyên có thể còn khuyến khích sự hiện diện của lính 

đánh thuê, sử dụng lính đánh thuê để bảo vệ các cơ sở của mình hoặc ủng 

hộ các nhóm vũ trang phục vụ tốt nhất cho các lợi ích của công ty mình.  

C. Các hoạt động của lính đánh thuê ảnh hưởng đến quyền tự quyết 

của các dân tộc như thế nào?  

Lính đánh thuê hoạt động trong ba bối cảnh : các cuộc xung đột vũ trang 

có tính quốc tế, bao gồm cả các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc; các 

cuộc xung đột vũ trang trong nước và trong t ình huống không có xung đột 

vũ trang.  

Các tình huống xung đột vũ trang  

Lính đánh thuê trong các cuộc xung đột vũ trang có tính quốc tế có xu hướng hoặc 

chiến đấu cho một hay các bên tham chiến mà họ không phải là công dân, hoặc can thiệp 

để ủng hộ một bên tham chiến theo yêu cầu của bên thứ ba. Trong quá khứ, điều này cơ 

bản diễn ra trong bối cảnh phi thực dân hóa nhưng cũng diễn ra ở những nước tan rã theo 

các trào lưu dân tộc dẫn đến các cuộc chiến tranh liên tiếp sau khi giành được độc lập. 

Trong bối cảnh phi thực dân hóa, lính đánh thuê nói chung được sử dụng bởi các nước 
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thực dân để cản trở khát vọng của các phong trào giải phóng dân tộc đòi quyền độc lập, tự 

quyết. Khi nền độc lập của các nước này đã đạt được, lính đánh thuê tiếp tục được sử dụng 

để ủng hộ các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ độc lập mới và khuyến khích sự ly khai. 

Lính đánh thuê cũng đã từng được sử dụng để hậu thuẫn cho chính sách phân biệt chủng 

tộc và Apartheid. Nhiệm vụ của lính đánh thuê bao gồm cả việc can thiệp vào chủ quyền, 

chiếm đóng các vùng lãnh thổ và hợp tác với các nhóm vũ trang nhằm lật đổ các chính phủ 

độc lập hợp pháp. Việc tuyển dụng lính đánh thuê để cản trở hay trì hoãn sự độc lập từ các 

nước thuộc địa đôi khi được thúc đẩy bởi các mục tiêu kinh tế hay các mục tiêu chiến lược 

hoặc nhằm cản trở việc thành lập một chính phủ với các quan điểm tư tưởng khác nhau. 

Cho dù với lý do gì, kết quả đều dẫn đến sự cản trở đối với quyền tự quyết của các dân tộc 

và điều này là trái với các nguyên tắc của luật quốc tế, kể cả các nguyên tắc dựa trên sự lên 

án chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa chủng tộc và sự thống trị của ngoại bang. 

Trong các cuộc xung đột trong nước, các nước thứ ba có thể viện đến 

hoạt động của lính đánh thuê để theo đuổi mục t iêu can thiệp. Lính đánh 

thuê có thể được sử dụng để kích động hoặc khuyến khích xung đột vũ 

trang nhằm lật đổ chính phủ hiện tại.  Lính đánh thuê có thể được trả tiền 

để chiến đấu cùng các nhóm đối lập mà không đại diện cho các quan điểm 

của đa số dân chúng và bởi vậy không thể đòi hỏi được công nhận có địa vị  

là các phong trào giải phóng dân tộc mà có quyền dân tộc tự quyết. Chúng 

có thể còn được các chính phủ sử dụng do có sự đe dọa của các nhóm đối 

lập hoặc bởi chính các nhóm đối lập.  

Cho dù tính chất xung đột thế nào, vấn đề cho thấy là trong khi lính 

đánh thuê có thể chứng minh tính hiệu quả trong việc kiểm soát các lực 

lượng đối lập, thì sự can  dự của chúng khiến cho xung đột có xu hướng leo 

thang hoặc í t ra là làm kéo dài chiến tranh, bởi vậy, không chỉ duy tr ì tình 

trạng không hợp pháp theo Hiến chương của Liên hợp quốc mà trong một 

số trường hợp còn phá hoại sự toàn vẹn về lãnh thổ và chính t rị của một 

hay nhiều nước liên quan và sau đó là quyền tự quyết của các dân tộc ở đó.  

Các tình huống khác  

Trong bối cảnh không có xung đột, lính đánh thuê có xu hướng được sử 

dụng nhằm làm mất ổn định một chính phủ hợp hiến, thông thường là theo 

yêu cầu của một thế lực thứ ba đang theo đuổi những lợi ích của mình.  

Loại can thiệp này có thể diễn ra dưới hình thức chiến dịch phối hợp bạo 

động trong một thời kỳ dài hoặc nỗ lực lật đổ chính phủ bằng hoạt động 

đảo chính.  

Các chiến dịch bạo động có thể bao gồm những hành động phá hoại cơ 

sở hạ tầng, ám sát các quan chức nhà nước và đe dọa dân chúng,  hoặc 

những hoạt động khác nhằm làm suy yếu năng lực phát triển của nhà nước 

và người dân. Các thủ đoạn khủng bố như vậy có thể còn cản trở người dân 



bỏ phiếu tự do trong việc thực hiện các quyền dân sự và chính tr ị của mình.  

Các nhóm thực hiện khủng bố theo cách này không thể được coi là các 

phong trào giải phóng dân tộc bởi lẽ mục tiêu của chúng là làm mất ổn định 

các chính phủ hợp pháp đi ngược với ý chí của nhân dân.  Các thành viên 

của các phong trào giải phóng dân tộc không thể biện hộ cho sự tham gia 

của mình vào các hoạt động đánh thuê ở các nước thứ ba với lý do rằng 

những kết quả tương lai sẽ có lợi cho sự nghiệp dân tộc. Lập luận như vậy 

cũng không thể biện minh  cho việc sử dụng các biện pháp trái pháp luật.  

Những cuộc đảo chính do l ính đánh thuê thực hiện, ngay cả khi thất bại, 

có thể có làm tổn hại đến cơ sở hạ tầng và sự phát triển kinh tế của các nhà 

nước, cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ.  Ví dụ, khi cơ sở hạ tầ ng của một 

nước nhỏ phụ thuộc vào du lịch bị  phá hủy, thì toàn bộ nền kinh tế sẽ bị  

suy kiệt,  không chỉ bởi chi phí cho việc tái thiết mà còn bởi việc làm cạn 

kiệt các nguồn thu nhập chính của nước đó. Hơn nữa, các nước là nạn nhân 

của đảo chính sau khi vượt qua được tai nạn này thường có xu hướng đầu 

tư nâng cao tiềm lực quân sự của mình, do đó phải điều chỉnh các nguồn 

lực từ các dịch vụ công và vì vậy sẽ làm giảm tốc độ phát triển.  

Trong bối cảnh không có xung đột, còn có những hoạt động đánh thuê 

khác được tiến hành theo mệnh lệnh của các tổ chức tội phạm, đặc biệt là 

những kẻ buôn bán ma tuý, vũ khí, hoặc buôn bán người, đặc biệt là phụ 

nữ, trẻ em. Mặc dù trong các kế hoạch của những kẻ chủ mưu những việc 

này không dự định làm mất ổn định một chính phủ,  nhưng trong thực tế 

việc nảy sinh tội phạm có tổ chức làm gia tăng mức độ bạo lực trong xã hội 

và ảnh hưởng đến pháp chế của nhà nước. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã 

đưa ra cảnh báo về loại câu kết này ngay từ đầu năm 1989.
(7 )

 

Những khu vực cụ thể đáng quan ngại  

Các nước nhỏ  

Cả Đại hội đồng Liên hợp quốc
( 8 )

 và Báo cáo viên đặc biệt của Uỷ ban 

Quyền con người về vấn đề lính đánh thuê
(9 )

 đều thể hiện sự quan ngại đặc 

biệt về tình hình của các nước nhỏ, đặc biệt là các đảo quốc nhỏ mà về tự 

nhiên hầu như dễ bị tấn công. Đại hội đồng Liên hợp quốc cho rằng các 

nước đó có thể có “nhu cầu đặc biệt về quyền về chủ quyền và toàn vẹn 
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lãnh thổ mà cần phải chia sẻ với tất cả các nước”.
(1 0 )

 Các nước gần với 

những khu vực xung đột hoặc có tầm quan trọng về kinh tế hay chiến lược 

với các bên thứ ba hầu như đều có thể gặp rủi ro. Một số nước là nước yếu 

và bởi vậy dễ bị tổn hại trước việc sử dụng l ính đánh thuê để làm bất ổn 

định chính phủ mà xuất phát cả các chính sách bành trướng của nước khác 

và những âm mưu từ bên trong. Các nước này có í t hoặc không có nguồn 

lực quân sự, trong khi nhiều nước sở hữu các nguồn tự nhiên có giá tr ị  

thường bị các bên thứ ba nhòm ngó. Không chỉ các nước nhỏ dễ bị tấn cô ng 

mà chi phí cho việc khắc phục thiệt hại gây ra bởi l ính đánh thuê đã đặt  

nền kinh tế của các nước đó vào trạng thái căng thẳng nghiêm trọng bởi vì  

các nguồn lực của họ có xu hướng tập trung vào một số khu vực có hiệu 

quả, chẳng hạn như du lịch hoặc khai  khoáng.  

Các công ty trợ giúp quân sự và an ninh tư nhân  

Về cơ bản, các công ty trợ giúp quân sự và an ninh tư nhân có thể can 

thiệp vào quyền tự quyết dân tộc theo hai cách. Các công ty này đồng ý 

tham gia vào cuộc chiến can thiệp vào các vấn đề nội bộ củ a một nước theo 

cách thức giống như lính đánh thuê, tuy nhiên, việc này có thể chất gánh 

nặng tài chính trong thời gian dài cho chính phủ thuê chúng và do vậy làm 

giảm khả năng thúc đẩy sự phát triển.  

Những nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị  đ ã cung cấp cơ 

sở cho một phần đáng kể hoạt động của các công ty an ninh tư nhân. Trong 

nhiều trường hợp, một nước mất sự kiểm soát đối với các nguồn tài nguyên 

đó hoặc không thể khai thác chúng do xung đột nội bộ đã sử dụng các công 

ty an ninh tư nhân để t rợ giúp trong việc giành lại sự kiểm soát những 

nguồn tài nguyên này. Nhưng bởi vì các nước liên quan thường nhỏ và kém 

phát triển về kinh tế, nên các nước này có thể đồng ý thanh toán một phần 

khoản nợ với các công ty an ninh tư nhân dưới hình thức nhượng  quyền 

khai thác các nguồn tài nguyên. Viện trợ phát triển hoặc vốn vay cũng có 

thể được sử dụng cho mục đích trả nợ này. Những nguồn tài nguyên được 

nhượng quyền sau đó được khai thác bởi các công ty mẹ hay công ty con 

mà nắm giữ quan trọng trong đời sống  kinh tế của nước có liên quan.  

Ở góc độ can thiệp, vấn đề trở lên phức tạp khi các công ty trợ giúp quân sự hay công 

ty an ninh tư nhân được các nhà nước thuê để dập tắt xung đột trong lãnh thổ của mình. 

Các công ty đó tuyên bố rằng chúng có thể giúp đỡ nước có liên quan lập lại an ninh và hòa 

bình. Trong lúc có một số bằng chứng về khả năng của các công ty có thể dập tắt xung đột 

trong thời gian ngắn, thì thực tế là những công ty này không thể giải quyết được những 
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nguyên nhân nền tảng của xung đột và đưa ra những giải pháp có tính dài hạn. Khi các 

công ty đó rời đi, xung đột có thể bùng phát trở lại, và đặc biệt là sự xuất hiện của các công 

ty đó có thể làm chệch hướng những nỗ lực từ bàn đàm phán. Nếu các công ty đó quay ở 

lại, chúng đặt ra gánh nặng tài chính không thể chịu nổi đối với chính phủ có liên quan. 

Trong bất cứ trường hợp nào, việc chấm dứt xung đột không phải là lợi ích của các công ty 

đó vì chấm dứt xung đột có nghĩa là họ hết việc làm. Một ảnh hưởng khác có thể xảy ra đó 

là các công ty này có thể làm nản lòng những lực lượng quân sự của quốc gia, những lực 

lượng nhìn nhận các công ty đó như là lời nhắc nhở về khả năng yếu kém của họ, và làm 

cho các lực lượng đó tách rời hơn với chính phủ của họ. Sự oán giận trong các lực lượng 

quân sự thậm chí có thể thúc đẩy đảo chính trong nước. 

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã khẳng định rằng:  

Bất kể cách thức sử dụng lính đánh thuê nào, bất kể hình thức nào mà 

chúng thể hiện để đạt được vẻ bề ngoài hợp pháp, thì chúng vẫn là sự đe 

dọa đối với hòa bình, an ninh và quyền tự quyết của các dân tộc và là sự 

trở ngại cho việc hưởng thụ các quyền con người của các dân tộc.
(1 1 )

 

II.  Nhận xét về hiện tượng lính đánh thuê  

A. Các vấn đề pháp lý  

Có một số khó khăn nảy sinh khi nỗ lực giải quyết tình trạng l ính đánh 

thuê mà hiện vẫn chưa được giải quyết một cách hoàn toàn.  

Định nghĩa lính đánh thuê  

Trong bất cứ lĩnh vực pháp luật nào có thể áp dụng đối với một nhóm 

hay một loại cá nhân, những cá nhân liên quan ph ải được nhận biết một 

cách dễ dàng để các nước biết ai chịu trách nhiệm để truy tố. Một định 

nghĩa đòi hỏi phải nhận biết  không chỉ những người thuộc nhóm mà còn cả 

những người nằm ngoài phạm vi của nó. Nhưng để có một định nghĩa chính 

xác và đầy đủ thì vấn đề khó khăn hơn là phải xác định liệu một người có 

đáp ứng được những đòi hỏi đặt ra hay không. Bởi vậy, việc đưa ra một 

định nghĩa cân bằng và có t ính khả thi về lính đánh thuê là một thách thức 

lớn.  

Ngăn cấm hay điều chỉnh?  

Lính đánh thuê được định ngh ĩa là bất hợp pháp, nhưng bởi thực tế cho 

thấy sự tồn tại  của lính đánh thuê cấu thành hành vi phạm tội, hay sự bất 

hợp pháp của l ính đánh thuê được xác định dựa trên các hoạt động mà 

chúng dính líu vào? Liệu có một số loại hoạt động của lính đánh thuê có 

thể được cho là hợp pháp? Việc quyết định khi nào cấm hoàn toàn hoạt 
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động l ính đánh thuê hay tập trung vào việc quy định về các hoạt động của 

chúng phụ thuộc vào câu trả lời đối với những câu hỏi này và những câu 

hỏi tương tự.  

Hành vi phạm tội thông thường  hay đặc biệt?  

Một người là lính đánh thuê hoặc tham gia các hoạt động đánh thuê có 

cấu thành hành vi  phạm tội đặc biệt,  hoặc liệu có đầy đủ cơ sở để viện dẫn 

các hành vi phạm tội của lính đánh thuê như giết người, tàn sát,  gây thiệt  

hại có tính tội phạm, khủng bố hoặc lạm dụng vũ khí để tr ừng phạt những 

hành vi ứng xử bất hợp pháp của họ?  

Quy trách nhiệm  

Ai phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của l ính đánh thuê -  

chính những người đánh thuê hay những người tuyển dụng, sử dụng, tài trợ 

và đào tạo họ? Báo cáo viên đặc biệt về vấn đề lính đánh thuê nhận diện ba 

hình thức tổ chức hoạt động lính đánh thuê: bởi một cá nhân, bởi một tổ 

chức tư nhân và bởi một Nhà nước.
( 1 2 )

 Trong trường hợp thứ ba, trách 

nhiệm của nhà nước được xác định ở mức độ nào? Có phải nhà nước chỉ có 

nghĩa vụ thụ động là kiềm chế việc tuyển dụng hoặc ủng hộ các hoạt động 

đánh thuê hoặc bao gồm cả nghĩa vụ chủ động là phải ngăn ngừa chúng?  

Những câu hỏi này và những câu hỏi phức tạp khác hiện đang được thảo luận bởi đại 

diện các Nước và các chuyên gia nhằm xác định một khuôn khổ pháp lý để kiểm soát lính 

đánh thuê và các hoạt động của chúng. 

B. Khuôn khổ pháp lý  

1. Pháp luật về sự trung lập  

Khi có xung đột quân sự diễn ra giữa hai  hay nhiều nước, các nước 

khác có thể lựa chọn việc ủng hộ một bên tham chiến hoặc có thể giữ sự 

trung lập. Địa vị trung lập bao gồm các quyền và nghĩa vụ cụ thể được điều 

chỉnh bởi pháp luật quốc tế về sự trung lập.
(1 3 )

 Giả thuyết cơ bản của pháp 

luật quốc tế về sự trung lập là nước trung lập phải không tiến hành, hoặc 

cho phép t iến hành trên lãnh thổ của mình, bất cứ biện pháp nào mà tạo sự 

ủng hộ cho một bên xung đột để đổi lại việc được miễn trừ từ các hành 

động thù địch của các bên tham chiến chống lại lãnh thổ hoặc công dân của 

nước mình.  

Điều 4 Công ước La Hay V năm 1907 l iên quan đến các quyền và nghĩa 

vụ của các nước và cá nhân trung lập trong trường hợp chiến tranh trên bộ 

                                         
(12)

 Văn kiện E/CN.4/1988/14 ngày 20/1/1988 của Liên hợp quốc, đoạn 108. 
(13)

 Xem Công ước La Hay V năm 1907 về các quyền và nghĩa vụ của các nước trung lập và của các cá nhân 

trong trường hợp chiến tranh trên bộ và Công ước La Hay XIII năm 1907 về quyền và nghĩa vụ của các nước 

trung lập trong chiến tranh trên biển. 



có liên quan đặc biệt đến vấn đề lính đánh thuê. Điều này quy định rằn g 

“các lực lượng tham chiến không thể được xây dựng và tuyển mộ công khai 

trên lãnh thổ của một nước trung lập để trợ giúp các bên”. Bởi vậy, nước 

trung lập phải có nghĩa vụ ngăn ngừa các hoạt động đó diễn ra trên lãnh 

thổ của mình. Tuy nhiên, nước trung l ập không phải chịu trách nhiệm khi 

các cá nhân dọc theo biên giới của nước mình đồng ý phục vụ các bên tham 

chiến.  

Công ước La Hay V được cho là có tính chất của luật tập quán, có nghĩa 

là có thể áp dụng cho tất cả các nước. Điều 4 ấn định nghĩa vụ đối với  các 

nước trung lập phải ngăn ngừa việc hình thành các nhóm đánh thuê trên 

lãnh thổ của mình nhằm can thiệp vào xung đột vũ trang mà họ đã chọn vị  

thế trung lập.  Nếu các nước trung lập không thực hiện như vậy sẽ vi phạm 

các nghĩa vụ theo luật quốc tế.  

2. Hiến chương của Liên hợp quốc  

Hiến chương năm 1945 là văn kiện cơ bản của Liên hợp quốc. Hiến 

chương quy định nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan chính và đưa ra 

mục đích và các nguyên tắc của Tổ chức Liên hợp quốc. Điều 2, đoạn 4 quy 

định rằng, trong các quan hệ quốc tế, tất cả các nước thành viên phải kiềm 

chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập 

chính trị của một nước, hoặc các biện pháp khác không phù hợp với mục 

đích của Liên hợp quốc.  

Quy định này đặc biệt cấm việc sử dụng vũ lực bởi một nước này chống lại nước 

khác, ngoại trừ trong những trường hợp thật đặc biệt được giải thích rõ ràng trong Hiến 

chương (các biện pháp tự vệ và các biện pháp vũ lực được Hội đồng Bảo an phê chuẩn). 

Việc sử dụng lính đánh thuê để sử dụng vũ lực chống lại nước khác thuộc phạm vi của 

điều cấm này. 

3. Các nghị quyết của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc  

Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nhiều 

nghị quyết lên án việc sử dụng l ính đánh thuê và nêu ra địa v ị của chúng.  

Mặc dù các nghị quyết này không có tính ràng buộc về mặt pháp lý như các 

điều ước, nhưng theo Điều 25 Hiến chương thì các quốc gia thành viên 

Liên hợp quốc phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Các nghị 

quyết của Đại hội đồng không  có hiệu lực ràng buộc chính thức nhưng 

chúng được thông qua bởi sự bỏ phiếu của các nước thành viên và bởi vậy 

đại diện cho quan điểm của cộng đồng quốc tế. Chúng cũng được cho là có 

tính chất của luật tập quán.  

Cả Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án việc sử dụng lính đánh 

thuê như là một hình thức can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của các nước, với 



mục tiêu làm mất ổn định và vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và chủ quyền của các 

nước đó.
(14)

 Đại hội đồng đã tăng cường các thuật ngữ lên án của mình theo thời gian, theo 

đó để không chỉ xác định một nhiệm vụ có tính thụ động là phải kiềm chế tổ chức và 

khuyến khích tổ chức hoạt động lính đánh thuê để tấn công vào lãnh thổ của nước khác,
(15)

 

mà còn cả nghĩa vụ chủ động là phải “ngăn ngừa việc huấn luyện, tài trợ và tuyển mộ lính 

đánh thuê trên lãnh thổ nước mình, hoặc gửi lính đánh thuê đến lãnh thổ của nước khác và 

từ chối các điều kiện thuận lợi, kể cả việc tài trợ tài chính, để trang bị và cho lính đánh thuê 

quá cảnh”.
(16)

 Đại hội đồng cũng đã lên án việc sử dụng lính đánh thuê và việc tiến hành 

đánh thuê, xác định việc sử dụng lính đánh thuê chống lại các phong trào giải phóng dân 

tộc là tội phạm và coi lính đánh thuê là những kẻ phạm tội cần bị trừng phạt.
(17)

 Đại hội 

đồng tiếp tục kêu gọi các Nước thông qua các văn bản pháp luật xác định việc tuyển mộ, 

tài trợ và huấn luyện lính đánh thuê trong lãnh thổ của mình và việc quá cảnh lính đánh 

thuê qua lãnh thổ của mình là hành vi phạm tội cần bị trừng phạt, và cấm công dân của 

mình phục vụ như lính đánh thuê.
(18)

 

4. Pháp luật quốc tế về xung đột vũ trang  

Pháp luật quốc tế về xung đột vũ trang, thường được đề cập là Luật 

Nhân đạo quốc tế, là một ngành luật quốc tế quy định việc ứng xử trong 

bối cảnh xung đột vũ trang.
(1 9 )

 Mục đích của nó là  giảm thiểu những thiệt  

hại và ảnh hưởng t iêu cực của các cuộc xung đột;  việc áp dụng nó không 

phụ thuộc vào nguyên nhân, mục đích hay tính hợp pháp của xung đột.  

Pháp luật quốc tế về xung đột vũ trang được chia thành hai dòng chính: các 

nguyên tắc liên quan đến việc tiến hành hoạt động chiến sự và các nguyên 

tắc quy định việc bảo vệ những người không tham chiến và những người 

tham chiến bị bắt giữ hoặc đầu hàng.  Ngành luật này chỉ được áp dụng 

                                         
(14)

 Xem các nghị quyết số 405 (1977) và 419 (1977) của Hội đồng Bảo an và nghị quyết số 36/103 ngày 

9/12/1981 của Đại hội đồng. 
(15)

 Tuyên ngôn về các nguyên tắc của Luật quốc tế về các mối quan hệ thân thiện và hợp tác giữa các nước 

phù hợp với Hiến chương của Liên hợp quốc, nghị quyết số 2625 (XXV) ngày 24/10/1970 của Đại hội đồng. 
(16)

 Tuyên ngôn về sự không thừa nhận sự can thiệp và can dự vào các vấn đề nội bộ của các nước, nghị quyết 

số số 36/103 ngày 9/12/1981 của Đại hội đồng. 
(17)

 Xem Tuyên ngôn về việc trao quyền độc lập cho các nước và dân tộc thuộc địa, nghị quyết số 2465 (XXIII) 

ngày 20/12/1968 của Đại hội đồng; Các nguyên tắc cơ bản về địa vị pháp lý của chiến binh chiến đấu chống lại 

sự thống trị của nước ngoài và thuộc địa, và chế độ phân biệt chủng tộc, nghị quyết số 3103 (XXVIII) ngày 

12/12/1973 của Đại hội đồng, đoạn 5, và các nghị quyết số 2548(XXIV) (1969), 2708(XXV)(1970) và 33/24 

(1978) của Đại hội đồng. 
(18)

 Xem Tuyên ngôn về việc giành độc lập cho các nước và dân tộc thuộc địa, nghị quyết số 2465 (XXIII) ngày 

20/12/1968 và nghị quyết số 40/25 ngày 29/11/1985 của Đại hội đồng. 
(19)

 Xem bốn Công ước Geneva năm 1949 và hai Nghị định thư bổ sung năm 1977 liên quan đến việc bảo vệ 

các nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang. 



trong tình huống có xung đột vũ trang.  

Trước năm 1977, pháp luật quốc tế về xung đột vũ trang không có sự 

phân biệt chính thức nào giữa lính đánh thuê và những chiến binh khác.  

Điều 47 của Nghị định thư bổ sung cho các Công ước Geneva ngày 

12/8/1949 mà liên quan đến việc bảo vệ nạn nhân của các cuộc xung đột vũ 

trang quốc tế (Nghị định thư I),  được thông qua vào tháng 6/1977 có một 

quy định cụ thể về lính đánh thuê. Do tính chất đặc biệt của nó, pháp luật  

quốc tế về xung đột vũ trang không nhấn mạnh tính chất hợp pháp của hoạt 

động lính đánh thuê hay quy định trách nhi ệm của những người tham gia 

hoạt động đánh thuê. Thay vào đó, nó quy định địa vị của lính đánh thuê và 

những ngầm định trong trường hợp những người này bị bắt giữ. Ngược lại,  

những người tham chiến trong những cuộc xung đột vũ trang quốc tế là 

những thành viên chính quy của các lực lượng vũ trang của một bên tham 

chiến, nếu bị bắt giữ, có quyền được bảo vệ và đối xử đặc biệt như những 

tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, Nghị định thư I không ngăn cấm các nước 

tham chiến dành cho họ sự đối xử ngang bằng nếu nước  đó mong muốn như 

vậy. Trong bất cứ cuộc xung đột vũ trang nào, cho dù có tính quốc tế hay 

không có tính chất quốc tế, những người không được hưởng quyền được 

đối xử tốt hơn theo pháp luật quốc tế về xung đột vũ trang thì ở mức độ tối  

thiểu vẫn có những bảo đảm cơ bản, đặc biệt là được  đối xử nhân đạo và 

không bị phân biệt.
(2 0 )

 

Theo mục đích của pháp luật quốc tế về xung đột vũ trang là mở rộng 

việc bảo vệ hơn là hạn chế sự bảo vệ, thì phạm vi của định nghĩa lính đánh 

thuê được quy định tại Điều 47 là hẹp hơn nhằm b ảo đảm rằng việc mất sự 

bảo vệ đặc biệt chỉ xảy ra trong những trường hợp hạn chế. Điều này quy 

định lính đánh thuê là những người:  

(a) Được tuyển dụng một cách đặc biệt trong nước hoặc nước ngoài để 

chiến đấu trong một cuộc xung đột vũ trang;  

(b) Thực tế đang tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến tranh;  

(c) Được thôi thúc tham gia chiến tranh đặc biệt bởi vì lợi ích cá nhân,  

và thực tế là được hứa hẹn, bởi hoặc nhân danh một bên trong cuộc xung 

đột, về việc đền bù vật chất hơn mức được hứa hẹn thanh t oán cho những 

chiến binh của các nhóm tương tự hoặc các nhiệm vụ tương tự trong các 

lực lượng vũ trang của bên đó;  

                                         
(20)

 Những bảo đảm tối thiểu này được quy định trong Điều 75 của Nghị định thư I liên quan đến các xung đột 

quốc tế, Điều 3 chung cho bốn Công ước Geneva năm 1949, và Điều 4 của Nghị định thư II liên quan đến các 

xung đột không mang tính quốc tế. 



(d) Không phải là công dân của một bên xung đột cũng như công dân 

sống trong lãnh thổ được kiểm soát bởi một bên xung đột;  

(e) Không phải là thành viên của các lực lượng vũ trang của một bên 

xung đột;  

(f) Không được phái đến bởi một nước mà không phải là một bên trong 

cuộc xung đột với nhiệm vụ chính thức như là một thành viên của các lực 

lượng vũ trang của nước đó.  

Những yêu cầu trên có t ính tổng thể, có nghĩa là tất cả chúng phải được 

áp dụng đối với cá nhân được xác định là lính đánh thuê.  

5. Công ước của OAU về xóa bỏ tình trạng lính đánh thuê ở châu Phi  

Tổ chức thống nhất châu Phi (OAU), sau khi thể hiện sự quan tâm trong 

một số nghị quyết về mối đe dọa đến sự ổn định của châu Phi bởi hoạt động 

của lính đánh thuê, đã thông qua Công ước của OAU về xóa bỏ tình trạng 

lính đánh thuê ở châu Phi vào tháng 7/1977 ở Libreville. Công ước được 

soạn thảo bởi Uỷ ban các chuyên gia và có hiệu lực vào năm  1985. Là công 

ước có tính khu vực nên văn kiện này chỉ áp dụng đối với các nước khu 

vực châu Phi mà đã phê chuẩn hay gia nhập nó.  

Công ước OAU ngăn cấm cả lính đánh thuê và việc sử dụng lính đánh 

thuê được xác định là tội phạm chống lại hòa bình và an nin h ở châu Phi,  

bất kể việc đó được thực hiện bởi một cá nhân, một nhóm, một tổ chức,  

một Nhà nước hay đại diện cho một Nhà nước.  

Lính đánh thuê được định nghĩa tại Điều 1 của Công ước là những cá 

nhân mà:  

(a) Được tuyển dụng một cách đặc biệt trong nước hoặ c nước ngoài để 

chiến đấu trong một cuộc xung đột vũ trang;  

(b) Thực tế đang tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến tranh;  

(c) Được thôi thúc tham gia chiến tranh đặc biệt bởi vì mong muốn vì 

lợi ích cá nhân, và thực tế là được hứa hẹn, bởi hoặc nhân d anh một bên 

xung đột, về sự bồi thường về vật chất;  

(d) Không phải là công dân của một bên xung đột và cũng không phải là 

công dân sống trong lãnh thổ được kiểm soát bởi một bên xung đột;  

(e) Không phải là thành viên của các lực lượng vũ trang của một bên 

xung đột;  

(f) Không được phái đến bởi một Nước mà không phải là một bên trong 

cuộc xung đột với nhiệm vụ chính thức như là một thành viên của các lực 

lượng vũ trang của nước đó.  

Tội tham gia lính đánh thuê được thực hiện khi các cá nhân đăng ký,  

gia nhập hoặc cố gắng gia nhập lực lượng lính đánh thuê, khi những lính 

đánh thuê được sử dụng hoặc ủng hộ bởi bất cứ cách thức nào, và khi một 



nước cho phép hoạt động đánh thuê được tiến hành trên lãnh thổ hoặc ở 

những nơi thuộc quyền kiểm soát của nước mình với mụ c đích “dùng bạo 

động vũ trang chống lại quyền tự quyết, sự ổn định hoặc toàn vẹn lãnh thổ 

của Nước khác”.
(2 1 )

 

Bổ sung thêm cho việc quy định hành vi phạm tội đặc biệt của lính đánh 

thuê, Công ước OAU quy định một loạt các nghĩa vụ liên quan. Các nước 

phải tiến hành các biện pháp để xóa bỏ hoạt động lính đánh thuê bằng việc 

ban hành các văn bản pháp luật quy định tội  phạm về lính đánh t huê có thể 

bị trừng phạt bởi những hình phạt nghiêm khắc nhất, và bằng việc trao đổi 

thông tin về các hoạt động của l ính đánh thuê thu hút sự chú ý của các 

nước. Các nước cam kết hoặc truy tố hoặc trục xuất những cá nhân phạm 

tội theo công ước và trợ giúp lẫn nhau trong việc điều tra và truy tố các 

hành vi phạm tội. Các nước có thể bị  cáo buộc về sự vi phạm công ước 

trước Tòa án Công lý quốc tế hoặc tòa án có thẩm quyền của OAU, và đại  

diện của các nước có thể bị trừng phạt. Cuối cùng, Công ước OAU quy 

định  rằng các cá nhân bị xét xử về hành vi phạm tội đánh thuê có quyền 

được có những bảo đảm tư pháp thông thường bởi nước mà trong lãnh thổ 

nước đó họ bị xét xử.  

6. Công ước quốc tế về Cấm tuyển mộ,  sử dụng, tài trợ và đào tạo lính 

đánh thuê  

Công ước quốc tế về Cấm tuyển mộ, sử dụng, tài trợ và huấn luyện lính đánh thuê 

được thông qua năm 1989
(22)

 sau chín năm thảo luận. Công ước được soạn thảo bởi một 

Uỷ ban đặc biệt, được thành lập theo Nghị quyết số 35/48 của Đại hội đồng Liên hợp 

quốc.
(23)

 Công ước có hiệu lực ngày 20/10/2001, trở thành văn kiện có tính ràng buộc 

của pháp luật quốc tế và là một công cụ hiệu quả nhằm ngăn chặn hiện tượng lính đánh 

thuê. 

Trước khi bắt đầu công việc soạn thảo công ước trên, Uỷ ban đặc biệt 

đã xác định một số ưu tiên cho quá trình soạn thảo như: nhấn mạnh vào 

việc ngăn ngừa tình trạng lính đánh thuê và làm rõ vai trò của các nước 

trong việc ngăn ngừa tình trạng này; mở rộ ng việc cấm các hoạt động của 

lính đánh thuê; thông qua một định nghĩa về lính đánh thuê mà không bị 

giới hạn vào t ình hình xung đột quốc tế; nêu bật sự cần thiết của pháp luật  

ở cấp quốc gia trong vấn đề này; khuyến khích sự trợ giúp lẫn nhau và hợp 

tác tư pháp trong việc xóa bỏ tình trạng lính đánh thuê; và, thiết  lập những 
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 Tổ chức thống nhất châu Phi, 1977, Công ước về Xóa bỏ chủ nghĩa đánh thuê ở châu Phi, Điều 1, đoạn 2 

(xem phụ lục 9). 
(22)

 Nghị quyết số 44/34 ngày 4/12/1989 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. 
(23)

 Được thông qua ngày 4/12/1980. 



bảo đảm xét xử công bằng đối với lính đánh thuê bị bắt. Uỷ ban cho rằng 

vấn đề cơ bản là cần xác định xem Công ước nên tập trung vào việc trừng 

phạt những người lính đánh thuê hay hành  vi của những người thúc đẩy, tổ 

chức và khoan dung cho các hoạt động đó? Cuối cùng Uỷ ban đã quyết định 

cần phối hợp cả hai cách tiếp cận. Công ước quy định một loạt các hành vi  

có thể được thực hiện bởi cá nhân những người lính đánh thuê, những 

người tuyển mộ, sử dụng, tài trợ tài chính hay đào tạo lính đánh thuê, và 

các bên nhà nước, và đặt ra một số nghĩa vụ l iên quan của các nước thành 

viên.  

Điều 1 Công ước giữ định nghĩa về lính đánh thuê như trong Điều 47 

của Nghị định thư bổ sung cho các Công ước Ge neva (Nghị định thư I)  

(xem ở trên), nhưng mở rộng nó để bao quát cả các tình huống khác với các 

cuộc xung đột vũ trang, theo đó là các cá nhân được tuyển mộ để tham gia 

vào hoạt động bạo lực nhằm lật đổ một Chính phủ hoặc làm bất ổn trật tự 

hiến định hay ảnh hưởng đến sự toàn vẹn lãnh thổ của một Nhà nước cũng 

bị coi là lính đánh thuê. Cụ thể, theo Điều này, lính đánh thuê là những 

người:  

(a) Được thôi thúc tham gia đặc biệt vì lợi ích cá nhân, và được hứa hẹn 

hay thanh toán sự đền bù về vật chất;  

(b) Không phải là công dân và cũng không phải là người cư trú của 

Nước mà họ có hành động chống lại;  

(c) Không phải được một nước phái đến để thực hiện nhiệm vụ chính 

thức;  

(d) Không phải thành viên của các lực lượng vũ trang của một nước có 

lãnh thổ mà trên đó diễn ra hoạt động đánh thuê.  

Để cấu thành tội phạm theo Công ước, một lính đánh thuê không chỉ 

thuộc phạm vi định nghĩa theo Điều 1 mà còn phải tham gia trực tiếp vào 

các cuộc chiến tranh hoặc hành động bạo động phối hợp, hoặc cố gắng thực 

hiện điều đó.  

Hành vi phạm tội cũng có thể được thực hiện bởi người tuyển mộ, sử 

dụng, tài trợ hoặc đào tạo l ính đánh thuê, người cố gắng thực hiện điều đó,  

hoặc là đồng phạm của người thực hiện hay cố gắng thực hiện một hành vi  

phạm tội được quy định trong Công ước. Hành v i phạm tội gián t iếp này 

được cho là được thực hiện ngay cả khi lính đánh thuê chưa tham gia các 

hoạt động chiến tranh.
(2 4 )

 Các nước thành viên có cả những nghĩa vụ thụ 

                                         
(24)

 Mục đích của đòi hỏi về tham chiến trực tiếp là phân biệt một lính đánh thuê với một cố vấn quân sự. Vấn 

đề rõ ràng không được đưa vào trong định nghĩa lính đánh thuê nhằm để đảm bảo rằng những người tham gia 

vào việc tuyển mộ và các hình thức tạo thuận lợi khác không được miễn trừ trước sự tham gia trực tiếp của 



động và chủ động trong vấn đề này. Các nước không chỉ phải kiềm chế can 

dự vào các hoạt động đã được nêu ra mà còn phải có những biện pháp thích 

hợp để ngăn ngừa những hoạt động đó từ các nước khác. Điều này ngầm 

định đến những hoạt động mà có mục đích chống lại việc thực hiện quyền 

tự quyết của các dân tộc. Thêm nữa, các hành vi phạm tội được quy định 

trong Công ước cần bị trừng phạt bởi các chế tài thích hợp tùy theo tính 

chất nghiêm trọng của chúng.  

Bổ sung thêm cho các hành vi phạm tội, Công ước đưa ra một khuôn 

khổ pháp lý tạo thuận lợi cho việc truy tố những kẻ phạm tội ở  cấp quốc 

gia. Công ước đòi hỏi các quốc gia phải bảo đảm rằng pháp luật của nước 

mình phải quy định việc truy tố những kẻ phạm tội nếu chúng hiện diện 

trên lãnh thổ nước mình. Những người phạm tội rõ ràng trên lãnh thổ của 

các nước đó phải bị  giam giữ và thẩm vấn. Nếu người l iên quan không bị 

dẫn độ sang Nước khác để xét xử, thì vụ án phải được đưa lên các cơ quan 

có thẩm quyền quốc gia. Trong quá trình tố tụng, người phạm tội cần được 

hưởng sự đối xử công bằng và các bảo đảm về tư  pháp. Các nước cần hợp 

tác với nhau trong việc ngăn ngừa và truy tố các hành vi phạm tội cũng như 

trong việc trao đổi thông tin. Cuối cùng, Công ước quy định trình tự để 

giải quyết tranh chấp giữa các nước liên quan đến việc giải thích hay áp 

dụng văn kiện.  

7. Luật quốc tế chung  

(a) Hoạt động của Uỷ ban pháp luật quốc tế   

Uỷ ban  pháp luật quốc tế (ILC) được thành lập năm 1947 theo Nghị 

quyết số 174(II) của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Uỷ ban gồm “các cá nhân 

đã được thừa nhận có năng lực cao về luật quốc tế ”, chịu trách nhiệm về 

việc phát triển và pháp điển hóa luật quốc tế. ILC đã tham dự thảo Bộ luật  

về các hành vi phạm tội chống lại hòa bình và an ninh của nhân loại  ngay ở 

thời kỳ đầu và đã xem xét các hoạt động đánh thuê trong bối cảnh đó từ 

một số góc độ.  

Khi đề cập đến vấn đề lính đánh thuê, ILC đã làm rõ vấn đề định nghĩa,  

theo đó việc tuyển mộ người nước ngoài mà không có l iên hệ với quân đội 

quốc gia nhằm mục đích tấn công một nước khác để làm mất ổn định hay 

lật đổ các cơ quan có thẩm quyền đã được thành lập, đặc biệt là các hành 

động lật đổ chống lại những nước nhỏ và mới giành được độc lập hoặc cản 

trở các hoạt động của các phong trào giải phóng dân tộc, sẽ bị coi là tuyển 

                                                                                                                                   
lính đánh thuê. Báo cáo của Uỷ ban đặc biệt về soạn thảo Công ước quốc tế chống lại việc tuyển mộ, sử dụng, 

tài trợ và đào tạo lính đánh thuê, Hồ sơ chính thức của Đại hội đồng, Phiên họp 23, Tài liệu bổ sung số 43 

(A/36/43), 1981. 



mộ lính đánh thuê.
(2 5 )

 Ngay từ đầu dự thảo Bộ luật trên đã đưa hành động 

gửi l ính đánh thuê để thực hiện các hoạt động vũ trang chống lại nước khác 

vào định nghĩa về sự xâm lược. Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của nhà 

nước được xác định khác với trách nhiệm hình sự cá nhân của l ính đánh 

thuê.
(2 6 )

 Dự thảo năm 1991 của Bộ luật đưa ra một mục riêng quy định về 

trách nhiệm hình sự của các cá nhân đại diện cho Nhà nước và quy định 

hành vi phạm tội tuyển mộ, sử dụng, tài trợ hoặc đào tạo lính đánh thuê.  

Dự thảo năm 1996 của Bộ luật là bản hiện hành tại thời điểm này không 

đề cập đến vấn đề l ính đánh thuê như ở Dự thảo năm 1991. Điều 16 của nó 

đề cập đến tội phạm xâm lược nhưng chỉ ở mức độ l iên quan đến trách 

nhiệm hình sự cá nhân. Ở  góc độ này, bình luận của ILC về Điều 16 nêu rõ 

rằng điều khoản này không định nghĩa hành vi xâm lược của một nhà nước 

mà vượt ra ngoài phạm vi của Dự thảo hiện tại.
(2 7 )

 Mặt khác, điều khoản 

này tự giới hạn ở việc khẳng định lại  trách nhiệm hình sự của cá nhân th am 

gia thực hiện tội xâm lược. Tuy nhiên, Dự thảo hiện nay đồng thời dựa vào 

định nghĩa đã được chấp nhận về xâm lược trong nghị quyết về vấn đề này 

được Đại hội đồng thông qua vào năm 1974.
(2 8 )

  

Từ khi có định nghĩa bao hàm việc gửi lính đánh thuê bởi một nước để 

tiến hành các hoạt động của lực lượng vũ trang chống lại nước khác thì có 

thể thấy là mặc dù định nghĩa về sự xâm lược bởi một nước được chính ILC 

tuyên bố là vượt ra ngoài phạm vi của Dự thảo Bộ luật hiện tại,  vấn đề 

trách nhiệm của các nước đối với hoạt động của lính đánh thuê vẫn tiềm ẩn 

trong ý tưởng tổng thể của Dự thảo Bộ luật.  

(b) Các điều ước cụ thể về hành vi phạm tội  

Một số điều ước được soạn thảo nhằm ngăn cấm một số loại hành vi cụ 

thể, bất  kể tính chất hoặc đặc tính của kẻ phạm tội.  Các điều ước đó bao 

gồm Công ước Tokyo về các hành vi phạm tội và những hành động khác 

được thực hiện trên tàu bay, Công ước La Hay năm 1970 về ngăn chặn việc 

chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay, Công ước năm 1973 về ngăn ngừa và 

trừng phạt tội phạm chống lại những cá nhân được bảo vệ về mặt quốc tế,  

kể cả các nhân viên ngoại giao; Công ước quốc tế về chống lại việc bắt cóc 

con tin, 1979 và Công ước năm 1988 về ngăn ngừa nh ững hành vi trái pháp 
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 Niên giám của Uỷ ban Luật quốc tế 1985, tập II (phần I), trang 63. Báo cáo thứ 3 về Dự thảo Bộ luật về các 

hành vi phạm tội chống lại Hòa bình và an ninh của nhân loại, văn kiện của Liên hợp quốc A/CN.4/387 ngày 

8/4/1985, đoạn 160. 
(26)

 Tài liệu đã dẫn, đoạn 163. 
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 Nghị quyết số 3314 (XXIX) ngày 14/12/1974 của Đại hội đồng về Định nghĩa sự xâm lược. 



luật chống lại  sự an toàn của ngành hàng hải. Nhiều công ước trong số 

những điều ước này quy định quyền tài phán chung đối với hành vi phạm 

tội, có nghĩa là mọi nhà nước đều có quyền truy tố những kẻ phạm tội và 

thực tế là phải có ngh ĩa vụ làm như vậy nếu không dẫn độ kẻ phạm tội sang 

nước khác. Những điều ước đó ngăn ngừa một cách hiệu quả những hành vi  

phạm tội và được áp dụng đối với những lính đánh thuê có liên quan đến 

bất cứ hành vi nào bị cấm.  

(c) Tòa án hình sự quốc tế  

Sau nhiều năm đàm phán, Quy chế Rôm về Tòa án hình sự quốc tế 

(ICC) cuối cùng đã được thông qua vào năm 1998. Đây là tiến bộ rõ ràng 

đạt được  tính từ thời điểm soạn thảo mà hướng đến sự phê chuẩn điều ước 

để Tòa án có thể đi vào hoạt động.  ICC có quyền truy tố các  cá nhân về 

những tội phạm được quy định trong Quy chế Rôm, và cho dù không có quy 

định nào đề cập cụ thể về các hoạt động của lính đánh thuê nhưng những cá 

nhân liên quan vẫn là những đối tượng bị truy tố theo cách thức tương tự 

với những tội phạm khác. Địa vị lính đánh thuê cũng có thể bị coi là tình 

tiết tăng nặng khi một người phạm tội bị kết án.  

8. Pháp luật quốc gia  

Cách thức hiệu quả và trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề lính đánh thuê 

là phải tạo thuận lợi cho việc truy tố những kẻ phạm tội ở cấ p quốc gia.  

Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về vấn đề l ính đánh thuê khuyến 

khích các nước thông qua các văn bản pháp luật cụ thể để xử lý các hoạt 

động của lính đánh thuê,
(2 9 )

 nhưng rất  ít nước đã hành động theo khuyến 

nghị này cho dù không thiếu những tuyên bố lên án ở các di ễn đàn quốc tế.  

Trong hầu hết các nền tư pháp, lính đánh thuê có thể bị truy tố theo pháp luật quốc gia 

mà trừng phạt những hành vi phạm tội thông thường như tàn sát, giết người, gây thiệt hại, 

lạm dụng vũ khí hay khủng bố. Việc xét xử cũng có thể viện dẫn các quy định về xuất khẩu 

và buôn bán vũ khí, hoặc các đạo luật cấm việc tuyển mộ công dân tham gia các lực lượng 

vũ trang nước ngoài mà không có sự đồng ý của nước có công dân - một khía cạnh của vấn 

đề trung lập đã được nêu trên. Một số hình thức mới của việc sử dụng lính đánh thuê có thể 

bị trừng phạt theo các quy định về việc cung cấp trợ giúp quân sự nước ngoài mà đặt ra 

những giới hạn nghiêm ngặt về việc trợ giúp nước ngoài từ trong lãnh thổ của một Nước. 

C. Hoạt động của Báo cáo viên đặc biệt của Uỷ  ban Quyền con người 

Liên hợp quốc   

Uỷ ban Quyền con người Liên hợp quốc đã liên tiếp lên án việc sử dụng lính đánh thuê 
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chống lại các nước đang phát triển và coi đó là phương tiện để làm mất ổn định các nhà 

nước. Năm 1987, Uỷ ban đã thông qua Nghị quyết 1987/16 chỉ định một báo cáo viên đặc 

biệt để nghiên cứu vấn đề, một biện pháp đã nhận được sự khích lệ của ECOSOC
(30)

, và 

trong các nghị quyết sau đó của Đại hội đồng. Chuyên gia được chỉ định là ngài Enrique 

Bernales Ballestero của Pêru. 

Theo sự ủy nhiệm ban đầu và được bổ sung nhiều lần, Báo cáo viên đặc 

biệt phải xem xét vấn đề sử dụng lính đánh thuê như là phương tiện vi  

phạm các quyền con người và cản trở thực hiện quyền tự quyết của các dân 

tộc. Để thực hiện nhiệm vụ này, báo cáo viên có quyền tìm kiếm và tiếp 

nhậnnhững thông tin xác thực và tin cậy từ các Chính phủ cũng như các cơ 

quan chuyên môn, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ.  

Như Báo cáo viên đặc biệt đã nhấn mạnh trong những ý kiến tư vấn ban 

đầu với các quốc gia, nhiệm vụ cơ bản của báo cáo viên là “nhận diện 

những đặc điểm và phương pháp của hiện tượng lính đánh thuê như là 

phương t iện vi phạm các quyền con người và cản trở việc thực hiện quyền 

tự quyết của các dân  tộc”
(3 1 )

.  Báo cáo viên đã phát tr iển một cách thường 

xuyên khuôn khổ khái niệm này để sử dụng trong việc phân tích những 

hình thức hiện hành và những hình thức mới có t ính tiềm tàng c ủa hoạt 

động lính đánh thuê, và duy trì sự liên hệ thường xuyên với các chính phủ 

và các chủ thể khác, kể cả các tổ chức và cá nhân tham gia nghiên cứu về 

vấn đề này, để có được thông tin về các hoạt động đánh thuê thực tế hoặc 

có tính tiềm tàng, và những quy định pháp luật quốc gia có liên quan.  

Trong vai trò đi tìm sự thật, báo cáo viên đã đến nhiều nơi trên thế giới nơi 

diễn ra các hoạt động của lính đánh thuê. Báo cáo viên cũng t ìm kiếm để 

thúc đẩy việc phê chuẩn và hiệu lực của Công ước chống lại việc tuyển mộ,  

sử dụng, tài  trợ và đào tạo l ính đánh thuê, cũng như việc ban hành những 

quy định pháp luật quốc gia nhằm ngăn chặn và xử lý hoạt động của l ính 

đánh thuê.  

D. Một số vấn đề chưa giải quyết  

Yêu cầu về quốc tịch  

Khía cạnh được tranh luận nóng nhất về định nghĩa lính đánh thuê là 

yêu cầu cá nhân liên quan cần không phải là công dân hay người cư trú của 

nước mà ở đó các hoạt động đánh thuê được tiến hành. Mục đích của tranh 

luận là để phân biệt  lính đánh thuê với một thành viên của phong trào giải  

phóng dân tộc hay phong trào đối lập thách thức một cách hợp pháp Chính 

phủ một nước. Tuy nhiên, sự phân biệt có phần trở lên rắc rối khi mà có 
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tình trạng công dân của một nước được sử dụng bởi các thế lực nước ngoài 

hoặc các nhóm đối lập nhận tài  trợ của nước  ngoài vì các mục đích chính 

trị,  ví dụ như nhằm làm mất ổn định một Chính phủ. Những phức tạp tiếp 

theo nảy sinh khi một nước dành quy chế công dân cho các cá nhân đơn 

thuần chỉ vì  mục đích sử dụng họ là lính đánh thuê hoặc khi các cá nhân có 

hai hay nhiều quốc tịch một cách hợp pháp. Báo cáo viên đặc biệt về vấn 

đề lính đánh thuê gợi ý rằng quá trình trao quốc tịch có thể phải được xem 

xét theo từng vụ việc cụ thể để nhận biết những dấu hiệu của lính đánh 

thuê.
(3 2 )

 

Các công ty trợ giúp quân sự và an ninh tư nhân  

Thách thức chủ yếu hiện nay liên qan đến việc xác định một phương 

pháp thích hợp để điều chỉnh hoạt động của các công ty trợ giúp quân sự và 

an ninh tư nhân. Nhiều tranh luận xoay quanh vấn đề phân biệt giữa các 

dịch vụ hợp pháp và những dịch vụ mà có thể được phân loại là hoạt động 

của lính đánh thuê. Các vấn đề tranh cãi khác bao gồm phạm vi mà các 

nước có thể và cần phải quy trách nhiệm cho các công ty tư nhân cũng như 

những cá  nhân có liên quan về sự lạm dụng và vi  phạm các quyền con 

người và vi phạm luật nhân đạo bởi những đại diện hay những người mà 

các công ty đó sử dụng. Vấn đề quan trọng là phải theo kịp những thay đổi 

trong thực tiễn của hoạt động l ính đánh thuê để thông qua cách t iếp cận 

thống nhất và khuyến khích phát triển những quy định pháp luật quốc gia 

tương thích.  

Kết luận  

Đề cập đến hiện tượng lính đánh thuê là công việc phức tạp. Trong khi 

cộng đồng quốc tế lên án các hoạt động đánh thuê là phù hợp và rõ ràng,  

thì những nỗ lực để điều chỉnh các hoạt động đó gặp những thách thức do 

những khác biệt về quan điểm tiếp cận và mức độ quan tâm của các quốc 

gia. Một số vấn đề cơ bản hiện vẫn chưa được giải  quyết và tình hình đã 

trở lên phức tạp hơn bởi sự xuất hiện những hình thức mới của tình trạng 

lính đánh thuê.  

Thách thức mà cộng đồng quốc tế đang gặp phải là chuyển tải những 

tuyên bố lên án hiện tượng lính đánh thuê thành những biện pháp cụ thể mà 

nhấn mạnh một cách hiệu quả đến những tác động t iêu cực của hoạt động 

lính đánh thuê. Bước cần thiết đầu tiên là thông qua và tạo hiệu l ực cho 

Công ước quốc tế chống lại việc tuyển mộ, sử dụng, tài trợ và đào tạo lính 
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đánh thuê. Cho dù có thể có những người gièm pha, Công ước vẫn sẽ đưa 

ra một khuôn khổ pháp lý hữu ích để truy tố những kẻ phạm tội  và thiết lập 

các kênh hợp tác giữa các nước. Cụ thể, Công ước coi việc tham gia các 

hoạt động đánh thuê là hành vi phạm tội phải chịu sự tài phán bắt buộc có 

tính phổ biến, có nghĩa là người phạm tội, trừ khi bị dẫn độ, phải được xét  

xử bởi mọi Nhà nước đã phát hiện ra kẻ phạm tội đó.  

Bước tiếp theo là thảo luận các vấn đề chưa được giải quyết, sự cần thiết mà Đại hội 

đồng Liên hợp quốc đã tiếp tục công nhận trong những nghị quyết gần đây. Tuy nhiên, sẽ là 

điều đáng tiếc nếu thực tế này cản trở việc thực hiện ngay từ đầu các biện pháp hiện tại. Sớm 

có kiến nghị về cơ chế thì sẽ sớm mang lại kết quả để đối phó với những tác động tiêu cực 

của các hoạt động của đánh thuê đối với quyền tự quyết của các dân tộc
(33)

. 

 

Nguyên bản tiếng Anh:  

“The Impact of Mercenary Activit ies on the  

Right of Peoples to Self -Determination”  

(Fact Sheet No.28)  
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